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          Tổ tự nhiên
	TT
	Tên GV
	Môn/ Lớp /Số tiết  
	Tổng số 

	1
	Đ/c Đông
	Dạy thay
	2,0 tiết

	2
	Đ/c Nga
	Địa 6abc(3t); Địa 7(4t);Địa 8(2t); Địa 9(4t); C.nhiệm+HĐNG 6a(4,5 t); TTCM(3t)
	20,5 tiết

	3
	Đ/c Hiền
	Sinh 6(6t); Sinh 8(4t); Sinh 9(4t); C.nhiệm 6b+HĐ(4,0 t); Sinh 7b(2t); UVBCHCĐ(1t)
	21,0 tiết

	4
	Đ/c Quyền
	Toán 6bc(8t) ; TC toán 6bc(2t) ;Toán 7a(4t); TC7a(1t) ; TD 6c(2t); C.nghệ 6c(2t)
	19,0 tiết

	5
	Đ/c Hà 
	MT 6(3t);MT7(2t); MT8(2t); MT9(2t);GDCD 7(2t); GDCD9(2t);C.nhiệm 6c+HĐNG(4,5); TTND(2t)
	19,5 tiết

	6
	Đ/c Thanh
	TD6ab 6(4t); TD 7ab(4t); TD8(4t) ; TD9(4t); C.nhiệm 7b+HĐNG(4,5 t)
	20,5 tiết

	7
	Đ/c L.Trang
	Hóa 8ab(4t); Hóa 9ab(4t); C.nghệ 7ab(2t); C.nghệ 8ab(4t); Sinh 7a(2t); C.nhiệm+HĐNG 8b(4,5t)
	  20,5 tiết

	8
	Đ/c Hùy
	Toán 6a(4t);TC Toán 6a(1t); Toán 9b(4t); TC7b(1t); TC Toán 9b(1t); C.nhiệm+ HĐNG 9b(4,5t); CTCĐ(3t)
	  18,75 tiết

	9
	Đ/c Thảo
	Toán 9a(4t); Lý 6(3t); Lý 7(2t); Lý 8(2t) Lý 9(4t) ; TC Toán 9a(1t) ; C.nghệ 9ab(2t); HĐNG 9a(0,5t)
	  18,5 tiết

	10
	Đ/c N.Trang
	Toán 7b(4t); Toán 8(8t); TC Toán 8ab(2t); C.nghệ 6ab(4t); HĐNG 6b(0,5t)
	  18,5 tiết

	TT
	Tên GV
	
	Tổng số

	1
	Đ/c Hạnh
	Dạy thay 
	4,0 tiết

	2
	Đ/c Ngát
	Văn 8a(4t); Văn 9(10t) ; C.nhiện 9a+HĐNG(4,5t) ; TTCM(3,0t) ; H.nghiệp 9a
	21,75 tiết

	3
	Đ/c Hoa
	Anh 6abc(9t); Anh 7 (6t); C.nhiệm 7a+ HĐNG (4,5t); TC Anh 6a(1t); Tổ phó(1t)
	21,5 tiết

	4
	Đ/c Bích
	Anh 8(6t); Anh 9(4t); TC Anh 8ab(2t); TC Anh 9ab(2t); C.nhiệm 8a+HĐNG(4,5t); T.ký (2t)
	20,5 tiết

	5
	Đ/c Thủy
	Văn 6abc(12t); Sử 8(4t); Sử 9(2t) 
	18,0 tiết

	6
	Đ/c Anh
	 Sử 7(4t); GDCD 8(2t); TC văn 6bc(2t); TC văn 7ab(2t)
	10,0 tiết

	7
	Đ/c D.Huyền
	Â.Nhạc 6(3t); Nhạc 7(2t); Nhạc 8(2t); GDCD 6(3t); TPT (9,5t)
	19,5 tiết

	8
	Đ/c N.Thảo
	Văn 7ab(8t); Văn 8b(4t); Sử 6abc(3t)
	15,0 tiết

	9
	Đ/c Dung
	  Nghỉ thai sản
	

	10
	Đ/c Diệp
	  Nghỉ thai sản
	

	11
	Đ/C N.Huyền
	  Nghỉ thai sản
	


           Tổ xã 
                                                                                                                                                                          TM. BGH
                                                                                                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

